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Hình thức thi: Tự luận 

SV được tham khảo tài liệu  IN GIẤY:   Có                                     Không     

Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): 

- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi. 

ĐỀ THI 02 

Câu 1 (2.0 điểm):  

 Anh (Chị) hãy nêu các trường hợp giải quyết tranh chấp về thẩm quyền và chuyển vụ việc 

dân sự cho Tòa án khác?  

Câu 2 (3.0 điểm):  

Anh A khởi kiện Anh B yêu cầu Tòa án buộc Anh B trả cho Anh A số tiền 1 tỷ 200 triệu mà 

Anh A đã cho Anh B vay trong thời hạn 8 tháng kể từ ngày 01/02/2010, nếu hết thời hạn đó 

Anh B không trả nợ thì Anh A sẽ chuyển thành nợ dài hạn và tính lãi suất tăng 100%. Đến 

thời hạn trả nợ, Anh B không trả nợ cho Anh A như đã thỏa thuận. Sau nhiều lần tiến hành 

đòi nợ. Anh A đã thỏa thuận được với Anh B bằng văn bản: Cho phép Anh B gia hạn thời 

hạn trả nợ đến ngày 01/3/2011. Tuy nhiên, đến thời hạn 01/3/2011, Anh B cũng không chịu 

trả nợ cho Anh A. Chính vì vậy, ngày 15/3/2011, Anh A đã khởi kiện tại Tòa án yêu cầu 

Anh B trả nợ cho Anh A. Anh(chị) hãy nêu cơ sở pháp lý và giải thích các câu hỏi sau:  

1. Nếu Tòa án đã thụ lý vụ án nhưng sau đó các bên lại thỏa thuận được với nhau về 

việc giải quyết số tiền nợ thì Tòa án phải xử lý như thế nào? (1.5 điểm) 

2. Nếu trong quá trình Tòa án giải quyết mà A chết thì Tòa án phải xử lý tình huống này 

như thế nào? (1.5 điểm) 

Câu 3 (5.0 điểm):  

Thực hiện kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án thông qua tình huống pháp lý sau đây:   

Ông Nguyễn Văn Đ và bà Nguyễn Thị T đăng ký kết hôn tại UBND phường 5, 

quận 10, thành phố H vào ngày 10/4/2001. Ngày 01/7/2022, ông Đ khởi kiện ra TAND 

quận 10, thành phố H yêu cầu ly hôn, giải quyết vấn đề con chung và chia tai sản 

chung. 
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Ông Đ và bà T thuận tình ly hôn do hai bên không hợp nhau, mâu thuẫn kéo 

dài từ năm 2012 đến nay, không còn quan tâm đến nhau nữa. 

-Về con chung: Ông Đ và bà T có 01 con chung tên Nguyễn Ý N, sinh năm 2006, hiện 

nay đang sống với bà T nên hai bên thoả thuận bà T nuôi con chung. 

-Về cấp dưỡng nuôi con: Ông Đ tự nguyện trả tiền cấp dưỡng nuôi cháu N đến khi 

cháu đủ 18 tuổi, mỗi tháng là 20 triệu đồng và chịu chi phí học trường quốc tế cho 

cháu đến khi học xong chương trình lớp 12, mỗi năm 450 triệu đồng và nếu cháu đi 

du học thì ông Đ đồng ý chi trả chi phí học tập của cháu mỗi năm 1,5 tỷ đồng. 

Bà T không đồng ý và yêu cầu trích từ tài sản chung của vợ chồng số tiền là 15 

tỷ đồng gửi vào ngân ngân hàng để bà T đứng tên và toàn quyền sử dụng chỉ cho con 

ăn học đến khi tốt nghiệp bậc cử nhân. Ông Đ không đồng ý với yêu cầu của bà T và 

giữ nguyên ý kiến của mình 

-Về tài sản chung: 

Hai bên thống nhất các tài sản chung bao gồm: 

+Lô đất A57 tại quận 7, thành phố H (thoả thuận giá 13 tỷ đồng) và lô đất A101 tại 

quận 7, thành phố H (thoả thuận giá là 27 tỷ đồng). 02 lô đất này đều mua vào năm 

2010, đứng tên ông Đ và bà T. 

+Căn nhà số 108 đường L, quận 10, thành phố H (thoả thuận giá là 20 tỷ đồng), hiện 

là nơi ở của ông Đ được Nhà nước bán hoá giá, đến năm 1996 thì cha mẹ ông Đ về 

quê, ông Đ tiếp tục ở tại căn nhà này cho đến khi kết hôn với bà T. 

-Yêu cầu của ông Nguyễn Văn Đ: Chia giá trị lô đất A57, A10 và căn nhà số 108 nêu 

trên theo tỷ lệ ông Đ hưởng 70% và bà T hưởng 30%; ông Đ nhận lô đất A101 và căn 

nhà số 108 đường L nêu trên, đồng ý thanh toán phần tiền chênh lệch cho bà T vì ông 

Đ cho rằng tiền mua các lô đất A57, A101 đều từ tiền của ông có được do cha mẹ ông 

cho; căn nhà số 108 đường L, cũng do cha mẹ ông Đ cho ông Đ, bà T không có công 

sức đóng góp 

Ông Đ cũng cấp tài liệu chứng minh thu nhập của mình trung bình khoảng 130 

triệu đồng/tháng và thu nhập của bà T từ năm 2001 đến 2022 trung bình 7 triệu đồng 

/tháng để cho rằng bà T không có khả năng đóng góp trong việc tạo lập các tài sản 

trên. Tuy nhiên, trong thời gian chờ bà T nhận được tiền, ổn định chỗ ở mới, ông Đ 

đồng ý để bà T và con chung tiếp tục ở trong căn nhà 108 đường L, quận 10 trong thời 

gian 1 năm kể từ ngày nhận được tiền thanh toán chênh lệch của ông. 

-Yêu cầu của bà Nguyễn Thị T: Không đồng ý với yêu cầu của ông Đ, đề nghị chia 

giá trị lô đất A57, A101 và căn nhà số 108 nêu trên theo tỷ lệ ông Đ hưởng 50% và 

bà T hưởng 50%; căn nhà số 108 đường L là nơi sinh sống duy nhất của bà T và con 

nên bà yêu cầu được hưởng căn nhà số 108 đường L và thanh toán lại phần tiền chênh 

lệch cho ông Đ 

-Về nợ chung: Không có. 

Sau khi Toà án nhân dân quận 10, thành phố H thụ lý vụ án, ông Nguyễn Văn 

Đ đến văn phòng luật sư A yêu cầu cử Luật sư  tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp cho ông.  

Giả sử anh/chị là Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án này  

 

1.Anh/Chị hãy xác định các quan hệ pháp luật có tranh chấp trong vụ án này(1.0 

điểm) 
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2.Có ý kiến cho rằng “Trong vụ án này. Toà án phải xét xử cả những quan hệ 

không có tranh chấp đã do hai bên tự nguyện thoả thuận không trái pháp luật 

và đạo đức xã hội” có đúng không?Tại sao? (1.0 điểm) 

 

3. Hãy xác định tư cách tham gia tố tụng của các đương sự trong vụ án? (1.0 điểm) 

4. Tình tiết bổ sung: Giả sử tại phiên toà sơ thẩm lần thứ nhất, khi bắt đầu khai mạc 

phiên toà thì cha của ông Đ cầm đơn đến đến Toà án xin gặp chủ toạ yêu cầu Toà án 

xem xét quyền lợi của ông đối với căn nhà số 108 đường L, quận 10, thành phố H. 

Kèm theo đơn yêu cầu là Hợp đồng mua hoá giá nhà của Nhà Nước đối với căn nhà 

này.Anh(chị) hãy xác định tư cách tham gia tố tụng của cha của ông Đ? Thẩm 

phán được phân công giải quyết vụ án tiếp tục xét xử hay ngừng phiên tòa? (1.0 

điểm) 
 

5. Nếu là Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án. Anh/chị hãy sẽ chấp nhận 

yêu cầu nào của nguyên đơn và bác bỏ yêu cầu nào của bị đơn? (1.0 điểm) 
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